Trường THCS Hạ Đình                            	Nội dung trọng tâm kiến thức Ngữ văn 9

PHẦN I: KHÁI QUÁT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
· CÁC GIAI ĐOẠN VĂN HỌC:
· Từ 1946-1954: Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
· Từ sau 1954-1975: Thời kỳ miền Bắc đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, miền Nam kháng chiến chống Mĩ.
· Từ 1975 - đến nay: Đất nước thống nhất
A. PHẦN VĂN BẢN
· Chủ đề : Văn học Trung đại Việt Nam
1. Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)
2. Hoàng Lê nhất thống chí  (Ngô gia văn phái)
3. Chị em Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều-Nguyễn Du)
· Chủ đề Thơ hiện đại Việt Nam
1. Đồng chí (Chính Hữu)
2. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)
3. Đoàn thuyền đánh cá ( Huy Cận)
4. Bếp lửa (Bằng Việt)
5.  Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)
6. Viếng lăng Bác (Viễn Phương)
7. Sang thu (Hữu Thỉnh)
8. Nói với con (Y Phương)
· Chủ đề Truyện ngắn hiện đại Việt Nam
1. Làng (Kim Lân)
2. Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)
3. Chiếc lược ngà ( Nguyễn Quang Sáng)
4. Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)
B. PHẦN TIẾNG VIỆT:
1.Kiến thức về từ vựng: 
- Từ xét về nguồn gốc: từ Thuần Việt/ từ Hán Việt
- Xét về cấu tạo : Từ đơn/ ghép/ láy
- Xét về từ loại: danh từ/ động từ/ tính từ….
- Cụm từ: Cụm danh từ/ cụm động từ/ cụm tính từ
2. Kiến thức về câu:
- Xét về cấu tạo ngữ pháp : câu đơn/ câu trần thuật đơn có từ “là”/ câu ghép/ câu rút gọn/câu đặc biệt
- Xét về mục đích nói: câu trần thuật/câu nghi vấn/câu cảm thán/ câu cầu khiến
- Xét về ý nghĩa: Câu phủ định
- Câu chủ động/ câu bị động
- Các thành phần câu: Chủ ngữ/vị ngữ/trạng ngữ/khởi ngữ
-Các thành phần biệt lập: biệt lập cảm thán/ phụ chú/gọi đáp
-Liên kết câu: Liên kết nội dung (liên kết chủ đề/ liên kết logic); liên kết hình thức (phép lặp/ nối/ thế)
3. Các biện pháp tu từ: so sánh/ nhân hóa/ ẩn dụ/ hoán dụ/ điệp ngữ/ liệt kê/ nói giảm/ nói tránh/ nói quá….
4. Cách dẫn trực tiếp/ gián tiếp
5. Nghĩa tường minh/hàm ý
C. PHẦN TẬP LÀM VĂN
1. Kỹ năng viết đoạn văn:
-  Khái niệm: Đoạn văn tính từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến dấu chấm hết xuống dòng.
- Phương pháp: diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp
- Phép liên kết: lặp, nối, thế
- Cách ghi chú thích đoạn văn :
+ Đoạn văn có ….câu
+ Phương pháp….
+Kiến thức tiếng Việt:….
*Lưu ý: 
- HT: 1.5 điểm ( đúng phương pháp- đúng câu chủ đề (0,5) đúng KTTV- có gạch chân và chú thích (0,5) đảm bảo liên kết giữa các câu (0,5)
- ND: 2,0đ
2. Viết đoạn văn nghị luận văn học
- Đoạn văn nghị luận về một khổ thơ/đoạn thơ/hình ảnh thơ
(Lưu ý: Phải xác định được giới hạn khố thơ/ đoạn thơ; phải khai thác được các dáu hiệu nghệ thuật (biện pháp tu từ, từ ngữ đặc sắc, dấu câu…)
- Đoạn văn nghị luận về nhân vật 
(Lưu ý: Phải xác định được giới hạn đề (nghị luận về phẩm nào của nhân vật/ tâm trạng. tính cách của nhân vật ở thời điểm nào…; phải có câu văn khái quát về nghệ thuật của truyện – nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, miêu tả thành công diễn biến tâm lý nhân vật qua độc thoại/ đôc thoại nội tâm/ cách sử dụng ngôi kế thứ ….(nếu là đoạn văn quy nạp/ t-p-h thì để ở câu cuối-cđ bậc 2)
3. Viết đoạn văn nghị luận xã hội
* Đoạn văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý (lòng dũng cảm, ý chí nghị lực, lòng khiêm tốn, lý tưởng sống cao đẹp, lòng khoan dung, lòng nhân ái, trách nhiệm của thế hệ trẻ….)
- Mở đoạn: Giới thiệu vẫn đề
- Thân đoạn:
+  Giải thích khái niệm
+ Nêu biểu hiện (lập luận+ dẫn chứng tiêu biểu, xác thực)
+ Vai trò/ ý nghĩa
+ Phản đề
+ Bài học nhận thức và hành động
· Kết đoạn: Khái quát, khẳng định lại vấn đề
*Lưu ý: Dẫn chứng
- Nhớ khoảng 3  dẫn chứng về danh nhân, người nổi tiếng 
- 3 dẫn chứng doanh nhân thành đạt
- 3 dẫn chứng người khuyết tật có ý chí nghị lực
- 3 dẫn chứng người có đam mê, thành công xuất sắc trong sự nghiệp

· Đoạn văn nghị luận về một hiện tượng xã hội (bạo lực học đường, bệnh vô cảm, ô nhiễm môi trường….)
-Mở đoạn: Giới thiệu vẫn đề
-Thân đoạn:
+ Giải thích khái niệm
+Nêu thực trạng
+Nêu nguyên nhân
+ Nêu giải pháp (giải pháp phải gắn với nguyên nhân)
+ Bài học nhận thức và hành động
· Kết đoạn:Khái quát lại vấn đề
C. CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10 CỦA HÀ NỘI
Gồm 2 phần
· PHẦN I (6-6,5 đ): Nghị luận văn học/ ngữ liệu là một trong các văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn 9
+ Câu 1 (nhận biết): chép thuộc thơ/ tên văn bản/ tác giả/ hoàn cảnh sáng tác..
+ Câu 2 (thông hiểu): ý nghĩa nhan đề/ mạch cảm xúc/ tình huống, ý nghĩa tình huống truyện/ ý nghĩa 1 hình ảnh/ chi tiết; chỉ ra và nêu tác dụng của BPTT..
+ Câu 3: ( Vận dụng) Viết đoạn văn nghị luận khổ thơ/ đoạn thơ/ nghị luận nhân vật
+ Câu 4 ( nhận biết) Tên văn bán/ tác giả có cùng chủ đề/ thể loại/ cùng đặc điểm nghệ thuật….
· PHẦN II(3-3,5 đ) Nghị luận xã hội (ngữ liệu bên ngoài SGK)
+ Câu 1 (nhận biết) : PTBĐ chính
+ Câu 2: (thông hiểu) Phép liên kết/ Kiểu câu/ ý nghĩa của hình ảnh…..
+ Câu 3: Viết đoạn văn nghị luận xã hội nêu suy nghĩ về một ý kiến/ quan điểm/ tư tưởng….
· Lưu ý:
Đọc hiểu văn bản (2 – 3 điểm)
· Xác định phương thức biểu đạt/thể loại.
· Giải thích từ ngữ, câu nói; nêu ý nghĩa một chi tiết trong văn bản.
· Nêu chủ đề/nội dung chính/thông điệp của văn bản.
· Nêu ý kiến/suy nghĩ của bản thân về một vấn đề thực tế gắn với nội dung văn bản.
· Các yêu cầu Tiếng Việt: về từ, cụm từ, câu, đoạn văn, các biện pháp tu từ.
Nghị luận xã hội (2 – 3 điểm)
· Hình thức: đoạn văn 2/3 trang giấy thi).
· Nội dung:
· Một tư tưởng đạo lí: về một phẩm chất, tình cảm, năng lực, hành động, ứng xử, mối quan hệ,… của con người; về vai trò của những yếu tố thiên nhiên, xã hội trong cuộc sống.
· Một hiện tượng đời sống: hiện tượng tích cực/tiêu cực gần gũi và quen thuộc với học sinh.
Nghị luận văn học (3 – 5 điểm)
· Hình thức: đoạn văn (khoảng 12 câu) 
· Nội dung:
· Một đoạn trích (thơ/truyện).
· Một nhân vật/hình tượng trong tác phẩm.
· Một chủ đề xuyên suốt tác phẩm.
· Một đặc điểm nghệ thuật nổi bật.
· Một vấn đề mang tính lí luận văn học.
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